
UBND TỈNH LAI CHÂU 

VĂN PHÒNG 

 

Số:      /BC-VPUBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày         tháng 8 năm 2025 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị về dự thảo  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 15/2020/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Lai Châu năm 2025; Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn số 3105/UBND-

TH ngày 23/6/2025 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện xử lý 

đối với văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội 

dung chịu sự tác động khi thực hiện săp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính 

quyền địa phương 2 cấp.  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã 

xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh và gửi xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban 

nhân dân các xã, phường tại Công văn số 798/VPUBND-HCC ngày 18/7/2025. 

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã nhận được ý kiến tham gia của 43 cơ 

quan, đơn vị; trong đó: 36 ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo, 07 ý kiến tham gia 

đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung. Trên cơ sở ý kiến tham gia, Văn phòng 

UBND tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia cụ thể như sau:  

(Có Bản tổng hợp chi tiết kèm theo). 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, 

đơn vị vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 
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15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- V, HCC; 

- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ban 

 



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH  Ý KIẾN GÓP Ý 
Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 15/2020/ND-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

STT 

Chính sách, 

hoặc nhóm 

vấn đề, điều, 

khoản 

Đơn vị tham gia ý 

kiến 
Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

I CÁC ĐƠN VỊ CÓ Ý KIẾN GÓP Ý 

1 

Căn cứ ban 

hành 

Sở Tư pháp 

(Công văn số 

1450/STP-

XDKT&THPL ngày 

31/7/2025) 

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa cách trình bày các 

văn bản Luật là căn cứ ban hành Nghị quyết cho đảm 

bảo phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ 

và khoản 1 phần III mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP 

Nhất trí tiếp thu và tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết thay thế Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 

của HĐND tỉnh 
Điều 1 và 

Điều 2 

Tại Điều 1 và Điều 2 dự thảo Nghị quyết thì cơ quan 

soạn thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị 

quyết số 15/2020/NQ-HĐND. Tuy nhiên, qua nghiên 

cứu, Sở Tư pháp nhận thấy cơ quan soạn thảo dự kiến 

nội dung sửa đổi, bổ sung như dự thảo là chưa khoa 

học, chưa đảm bảo chính xác. Lý do: 

Thứ nhất, cơ quan soạn thảo chỉ dự kiến sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND 

nhưng thiết kế thành 02 điều (Điều 1 là nội 

dung sửa đổi, bổ sung Điều 1; Điều 2 là nội dung bổ 

sung, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản Điều 1) là 

không đảm bảo theo mẫu số 23 phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 

Thứ hai, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị 

quyết cùng có nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 

1 Điều 1 Nghị quyết số 15/2020/NQHĐND. Theo đó, 
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tại khoản 1 Điều 2 có nội dung“Bổ sung cụm từ “Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã vào sau cụm từ 

“Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh” tại tên Điều 

1 và khoản 1 Điều 1”; khoản 2 Điều 2 có nội dung “Bãi 

bỏ cụm từ “cấp huyện” tại tên Điều 1 và khoản 1 

Điều1”. 

Thứ ba, cơ quan soạn thảo dự kiến sửa đổi nội dung tại 

điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 2 theo hướng 

sửa đổi cụm từ “Công chức làm việc tại bộ 

phận một cửa” thành cụm từ “Trung tâm phục vụ hành 

chính công cấp xã và bộ phận một cửa” 

Điều 3 

Điều 3 của dự thảo Nghị quyết quy định về hiệu lực thi 

hành, có nội dung như sau: “Nghị quyết này đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XV, 

kỳ họp thứ…. thông qua ngày …. tháng … năm 2025 và 

có hiệu lực từ ngày …..tháng …..năm./.” 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, 

chỉnh sửa lại theo hướng như sau:  

“Điều ….. Điều khoản thi hành  

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày …tháng …năm 2025 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Khóa XV, kỳ họp thứ ….. thông qua ngày … tháng 

…. năm 2025./.”. 

Nhất trí tiếp thu và tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết thay thế Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 

của HĐND tỉnh 

Nơi nhận 

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa tên gọi của“Cục 

kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp” thành “Cục 

Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - 

Bộ Tư pháp” 

Nhất trí tiếp thu và tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết thay thế Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 

của HĐND tỉnh 

Kiến nghị 

chung 

Từ những phân tích trên, đề nghị cơ quan soạn thảo rà 

soát lại toàn bộ nội dung tại Nghị quyết số 15/2020/NQ-

HĐND (bao gồm cả tên của Nghị quyết) để chỉnh sửa 

lại bố cục và nội dung của dự thảo cho phù hợp và 

Nhất trí tiếp thu và tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết thay thế Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 
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chính xác hơn. Theo đó, có thể nghiên cứu, chỉnh sửa 

lại dự thảo theo hướng tham mưu cho UBND tỉnh 

xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để 

thay thế Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND(vì Nghị 

quyết số 15/2020/NQ-HĐND có nội dung ngắn, 

những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nằm ở 

hầu hết các nội dungvà tên của Nghị quyết) để đảm 

bảo thuận tiện, dễ dàng hơn trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

của HĐND tỉnh 

2 
Tên gọi 

Nghị quyết 

Sở Tài chính 

(Công văn số 

2148/STC-TCHCSN 

ngày 25/7/2025) 

Đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung nội dung tên gọi của dự 

thảo Nghị quyết cho đảm bảo theo đúng tên gọi của 

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND “Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 

10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người 

lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã 

trên địa bàn tỉnh”. 

Rà soát sửa đổi cụm từ “làm việc” thành “làm nhiệm 

vụ” tại các nội dung liên quan của dự thảo Nghị quyết. 

Nhất trí tiếp thu; đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 

của HĐND tỉnh  

3 
Căn cứ ban 

hành  

Thanh tra tỉnh (Công 

văn số 1001/TTr-

GSKT&XLTT ngày 

22/7/2025) 

Tại phần căn cứ ban hành dự thảo Quyết định, đề nghị 

cơ quan soạn thảo rà soát bổ sung “Căn cứ Luật sửa đổi 

Luật Chứng khoán,  Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 

lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá 

nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2024” cho đầy đủ, hoàn thiện hơn 

Nhất trí tiếp thu; đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Nghị quyết thay 

thế Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh 

Sở Tài chính 

(Công văn số 

2148/STC-TCHCSN 

ngày 25/7/2025) 

Đề nghị đơn vị bổ sung nội dung cho đảm bảo theo quy 

định theo Mẫu số 31 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ, cụ thể như 

sau: “ Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị 

Nhất trí tiếp thu và hoàn thiện theo quy 

định tại Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 
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quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho 

công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận 

Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Báo cáo 

thẩm tra số   BC-HĐND ngày  tháng năm 2025 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp”. 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật. 

4 

Điều 1, 

Điều 2, 

Điều 3 

Sở Xây dựng 

(Công văn số 

2294/SXD-VP ngày 

23/7/2025) 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, trình bày (bôi đậm) 

tên của Điều 1, Điều 2, Điều 3 cho đúng với thể thức 

trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 

mẫu số 23, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

Nhất trí tiếp thu và hoàn thiện theo quy 

định. 

5 Điều 1 

Sở Tài chính 

(Công văn số 

2148/STC-TCHCSN 

ngày 25/7/2025) 

- Đề nghị đơn vị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tên gọi 

của Điều 1 cho đảm bảo theo mẫu số 31 của Nghị định 

số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ, cụ thể như sau: “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao 

động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh”. 

- Đề nghị đơn vị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 1 cho đảm bảo theo mẫu số 31 của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ, cụ thể như sau: “Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, 

Điều 1 như sau:” 

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện theo quy 

định tại Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật. 

6 Điều 2 
Sở Tài chính 

(Công văn số 

Tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 2 đề nghị đơn vị bỏ từ 

“Bãi” cho đảm bảo theo mẫu số 31 của Nghị định số 

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện theo quy 

định tại Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 



7 

 

2148/STC-TCHCSN 

ngày 25/7/2025) 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 

của Chính phủ. 

01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP. 

Đối với mức chi hỗ trợ may trang phục: Đơn vị đang đề 

xuất tăng từ 2 triệu đồng/năm lên 3 triệu đồng/năm (bao 

gồm cả quần áo thu đông và xuân hè). Qua tham khảo 

một số tỉnh thì có một số tỉnh tách mức hỗ trợ quần áo 

thu đông và quần áo xuân hè, quy định cụ thể niên hạn 

cấp phát, đồng thời cũng để tương đồng với việc cấp 

phát trang phục ngành thanh tra, Kiểm lâm và trang 

phục Ban tiếp công dân ...(như: bộ xuân hè: 01 

bộ/người/năm; bộ thu đông: 01 bộ/người/2 năm; năm 

đầu thì cấp 02 bộ xuân hè và 01 bộ thu đông.....). Do đó, 

đề nghị đơn vị tham khảo và nghiên cứu cho phù hợp. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì: 

Công chức, viên chức, người lao động 

làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công đều phải mặc đồng phục 

hằng ngày trong tuần, do vậy việc hỗ 

trợ may 2 bộ xuân hè và 01 bộ thu 

đông/năm là phù hợp. Đồng thời, theo 

quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP về thời gian làm 

việc của cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đến Bộ phận Một cửa “Người 

đứng đầu cơ quan quản lý nhân sự được 

cử quyết định thời hạn thực hiện nhiệm 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đến Bộ phận Một cửa không ít 

hơn 12 tháng và không nhiều hơn 36 

tháng mỗi đợt; trừ trường hợp quy định 

tại khoản 8 Điều 12 Nghị định này”.  

7 

UBND xã Pu Sam Cáp 

(Công văn số 

167/UBND-HCC ngày 

05/8/2025) 

Đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ may trang phục cho các 

đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này là 5.000.000 

đồng/người/năm 

Lý do: Do giá cả tăng cao và đảm bảo trang phục cho 

công chức làm việc trong các mùa: Mùa hè, Mùa đông, 

Xuân hè, Thu đông. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì: 

Việc nâng mức hỗ trợ may trang phục 

từ 2.000.000 đồng/người/năm lên 

3.000.000 đồng/người/năm đã tính đến 

việc giá cả tăng và bảo đảm cho việc 

may trang phục các mùa.  

8 

1. UBND xã Tân Uyên 

(Công văn số 

244/UBND-HCC ngày 

24/7/2025) 

2. UBND xã Mường 

Đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với công chức 

làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

bằng mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh là 1.000.000 

đồng/người/tháng. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì: 

Qua thống kê, số lượng hồ sơ tiếp nhận 

và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC 

năm 2023, 2024 tại bộ phận một cửa 

của 8 huyện, thành phố và 106 xã, 
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Khoa 

(Công văn số 

210/UBND-HCC ngày 

28/7/2025) 

 

phường, thị trấn trên toàn tỉnh chỉ 

ngang bằng với tỷ lệ tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. Mặt khác, khi nâng 

mức hỗ trợ đối đối với công chức làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã và bộ phận Một cửa cấp xã 

sẽ làm tăng số kinh phí và làm ảnh 

hưởng đến việc cân đối ngân sách địa 

phương. 

9 Điều 3 

Sở Tài chính 

(Công văn số 

2148/STC-TCHCSN 

ngày 25/7/2025) 

Tại Điều 3 đề nghị sửa tên gọi thành “Điều 3. Điều 

khoản thi hành” cho đảm bảo theo mẫu số 31 của Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ 

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện theo quy 

định 

10 
Nội dung 

khác 

Sở Tài chính 

(Công văn số 

2148/STC-TCHCSN 

ngày 25/7/2025) 

Đề nghị đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, trình 

tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân theo đúng quy định tại 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 

số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản quy định liên quan. 

Nhất trí tiếp thu và thực hiện theo đúng 

quy định tại Nghị định số 187/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật. 

II CÁC ĐƠN VỊ NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO 

1 Sở Nội vụ (Công văn số 2244/SNV-CCHC ngày 23/7/2025) 

2 Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số 2601/SNNMT-VP ngày 23/7/2025) 

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1722/SVHTTDL-VP ngày 23/7/2025) 
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4 Sở Y tế (Công văn số 2069/SYT-VP ngày 25/7/2025) 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 2210/SGDĐT-KHTC ngày 25/7/2025) 

6 Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2131/SKHCN-VP ngày 25/7/2025) 

7 Sở Dân tộc và Tôn giáo (Công văn số 744/SDTTG-VP ngày 29/7/2025) 

8 Sở Ngoại vụ (Công văn số  1160/SNgV-VP ngày 29/7/2025) 

9 Sở Công Thương (Công văn số 2054/SCT-VP ngày 05/8/2025) 

10 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Công văn số 63/MTTQ-BTT ngày 22/7/2025) 

11 Công an tỉnh (Công văn số 6483/CAT-PTM ngày 30/7/2025) 

12 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Công văn số 2848/BCH-VP ngày 27/7/2025) 

13 Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT (Công văn số 685/BQLDA-TCHC ngày 25/7/2025) 

14 Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Công văn số 474/BQLDA-TCHC ngày 28/7/2025) 

15 UBND xã Dào San (Công văn số 159/UBND-HCC ngày 22/7/2025) 

16 UBND xã Mù Cả (Công văn số 56/UBND-TH ngày 22/7/2025) 

17 UBND xã Bum Tở (Công văn số 130/UBND-VP ngày 22/7/2025) 

18 UBND xã Khun Há (Công văn số 238/UBND-HCC ngày 23/7/2025) 

19 UBND xã Tủa Sín Chải (Công văn số 178/UBND-HCC ngày 23/7/2025) 

20 UBND xã Mường Mô (Công văn số 170/UBND-VP ngày 23/7/2025) 

21 UBND xã Bum Nưa (Công văn số 143/UBND-TH ngày 25/7/2025) 

22 UBND xã Pa Tần (Công văn số 173/UBND-PKT ngày 25/7/2025) 

23 UBND xã Bản Bo (Công văn số 80/UBND-HCC ngày 25/7/2025) 

24 UBND xã Thu Lũm (Công văn số 86/UBND-VP ngày 25/7/2025) 

25 UBND xã Nậm Cuổi (Công văn số 65/UBND-HCC ngày 25/7/2025) 
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26 UBND xã Sì Lở Lầu (Công văn số 212/UBND-VP ngày 28/7/2025) 

27 UBND xã Than Uyên (Công văn số 339/UBND-HCC ngày 01/8/2025) 

28 UBND xã Pắc Ta (Công văn số 165/UBND-HCC ngày 31/7/2025) 

29 UBND xã Tả Lèng (Công văn số 185/UBND-HCC ngày 04/8/2025) 

30 UBND xã Mường Than (Công văn số  03a/CV-TTPVHCC ngày 21/7/2025) 

31 UBND xã Sin Suối Hồ (Công văn số 96/UBND-HCC ngày 30/7/2025) 

32 UBND xã Nậm Hàng (Công văn số 411/UBND-HCC ngày 05/8/2025) 

33 UBND xã Nậm Sỏ (Công văn số 283/UBND-HCC ngày 31/7/2025) 

34 UBND xã Lê Lợi (Công văn số 162/UBND-TTPVHCC ngày 06/8/2025) 

35 UBND xã Hua Bum (Công văn số 306/UBND-HCC ngày 06/8/2025) 

36 UBND Phường Đoàn Kết (Công văn số 480/UBND-HCC ngày 07/8/2025) 
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